
Nhà cửa, vật 

kiến trúc

Quyền sử 

dụng đất
Ô tô

Tài sản 

khác

Chi tiền 

lƣơng

Chi TX 

khác
Chi đầu tƣ Chi khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tổng cộng

I Lĩnh vực giáo dục - đào tạo

1 Cơ sở GD Đại học

2 Các trung tâm giáo dục thường xuyên

3 Trường Trung học phổ thông 

4 Trường Trung học cơ sở

5 Trường Tiểu học

6 Trường Mầm non

7 Cơ sở giáo dục khác

II Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

1 Sơ cấp nghề

TÊN TỈNH/THÀNH PHỐ

Ghi chú

PHỤ LỤC 9

VỀ TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÀ SỐ LIỆU NSNN CẤP CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐỊA PHƢƠNG

(Ban hành kèm theo Công văn số ………../       ngày ……./   /2022 của tỉnh/thành phố…...)

TT Đơn vị, lĩnh vực

Chia ra Thu nhập 

bình quân 

đầu ngƣời 1 

viên chức, 

NLĐ

Năm 2015, năm 2017, năm 2021

NSNN cấp

Trong đó

Tổng giá trị 

tài sản



2 Cơ sở Trung cấp nghề

3 Cơ sở cao đẳng nghề

4 Các Trung tâm hướng nghiệp

5 Các Trung tâm dậy nghề

6
 Cơ sở ĐT lý luận chính trị và CS ĐT 

về quản lý hành chính 

7 Các cơ cở GD nghề nghiệp khác

III Sự nghiệp Y tế

1 Tuyến tỉnh

1.1 Bệnh viện

1.2
Các Trung tâm, ĐVSN khác trực 

thuộc

2 Tuyến huyện

2.1 Bệnh viện

2.2 Y tế xã, phường, thị trấn

2,3 Các Trung tâm Dân số KHHGĐ

2,4
Các Trung tâm, ĐVSN khác trực 

thuộc

IV Sự nghiệp Khoa học và công nghệ

1 ...

2 ...



...

V
Sự nghiệp Thông tin và truyền 

thông

1 ...

2 ...

...

VI Sự nghiệp Văn hoá, thể thao, du lịch

1 ...

2 ...

...

VII
Các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự 

nghiệp khác

1 Lĩnh vực nông nghiệp

..

..

2 Lĩnh vực tài nguyên và môi trường



..

..

3 Lĩnh vực xây dựng

..

..

4 Lĩnh vực công thương

..

..

5 Lĩnh vực tư pháp

..

..

6 Lĩnh vực giao thông vận tải

..

..

7
Lĩnh vực lao động - thương binh và 

xã hội

..



..

8 Lĩnh vực khác

..

..

VIII
Sự nghiệp thuộc Văn phòng Tỉnh 

ủy/Tỉnh ủy

1 ...

2 ...

IX Sự nghiệp thuộc tỉnh đoàn

1 Trung tâm...

2 ...

X Hội nghề nghiệp

1 Cấp tỉnh

1.1 Hội Chữ thập đỏ tỉnh

1.2 Hội Đông y tỉnh

1.3 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật

1.4 Hội Nhà báo



1.5 Ban Đại diện Hội người cao tuổi

1.6 Hội Luật gia

1.7 Hội Làm vườn

1.8
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh

1.9
Hội Nạn nhân chất độc da 

cam/DIOXIN

1.10 Liên minh hợp tác xã tỉnh

1.11 Hội khuyến học tỉnh 

1.12 Các hội khác

2 Cấp huyện

2.1 Hội Chữ thập đỏ

2,2 Hội Đông Y

2,3 Các hội khác

2.5 Văn phòng ĐKQSDĐ

2.6 Các đơn vị SN khác thuộc cấp huyện


















